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Phụ lục I:  

Yêu cầu kỹ thuật thuê dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, thiết bị  

của Bệnh viện sang cơ sở mới 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1964 /TB-YHCT ngày 28/8/2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền) 

I. Yêu cầu chung 

- Khuyến khích nhà thầu khảo sát công trình để đưa ra phương án phù hợp với gói thầu.  

- Đề xuất phương án tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt sau khi khảo sát là phương án tối 

ưu nhất, tiết kiệm nhất. 

- Nhà thầu sử dụng các thiết bị, Thùng carton, Màng bọc PE bọc thùng, Bubble Wrap 

P2,... để đảm bảo chất lượng công việc. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn của tất cả các hoạt động trong 

suốt thời gian di dời. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ máy móc, thiết bị đưa vào sử 

dụng cho việc di dời kể từ ngày bắt đầu đến ngày nghiệm thu bàn giao. 

Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối 

với người lao động, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính 

kinh phí của mình. 

* Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành. 

* Yêu cầu về vệ sinh môi trường 

- Nhà thầu phải lập các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động và bảo vệ 

môi trường xung quanh, bao gồm các biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu 

dọn hiện trường. 

* Yêu cầu về an toàn lao động 

- Nhà thầu phải lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động và theo quy định hiện hành. 

* Yêu cầu về biện pháp tổ chức di dời tổng thể và các hạng mục 

- Biện pháp tổ chức di dời của nhà thầu phải phù hợp với phạm vi công việc, quy trình, 

quy định hiện hành đã được nêu. 

II. Phương thức di chuyển  

1. Đối với nhóm tài sản thông thường  

- Kiểm tra, lập biên bản hiện trạng hoạt động của máy móc trang thiết bị y tế ở các khoa, 

phòng trước khi tháo dỡ, di chuyển: Khoa/phòng quản lý tài sản và đơn vị thi công cùng thực 

hiện.  

- Tháo dỡ và đóng gói: Đơn vị thi công.  

- Dán tên khoa, đánh số thứ tự máy móc thiết bị, bố trí vị trí lắp đặt bên cơ sở mới: 

Khoa/phòng quản lý tài sản thực hiện. 

 - Vận chuyển lên xe ô tô: Đơn vị thi công.  
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- Lắp đặt máy móc thiết bị vào các khoa phòng tại cơ sở mới theo trình tự, số thứ tự: 

Đơn vị thi công.  

- Kiểm tra hoạt động của máy chạy thử và lập biên bản bàn giao tình trạng của máy, 

trang thiết bị trước khi bàn giao đưa vào sử dụng: Khoa/phòng quản lý tài sản và đơn vị thi 

công cùng thực hiện.  

2. Đối với tài sản là máy móc khoa Dược, thuốc, hoá chất, VTYT tiêu hao 

- Kiểm đếm số lượng, phân loại đóng gói đảm bảo theo hướng dẫn của nhà sản xuất, 

tránh đỗ vỡ, an toàn khi di chuyển: Khoa dược thực hiện. 

- Kiểm kê thuốc, hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế và các tài sản khác trước và sau khi di 

chuyển từ cơ sở cũ đến cơ sở mới: Khoa dược thực hiện. 

 - Tháo dỡ và đóng gói: Đơn vị thi công 

 - Vận chuyển lên xe ô tô: Đơn vị thi công 

- Vận chuyển về cơ sở mới: Đơn vị thi công thực hiện.  

- Sắp xếp vào kho đảm bảo theo tiêu chuẩn qui định: Khoa dược thực hiện.  

3. Đối với tài liệu, hồ sơ, bệnh án 

 - Kiểm kê số lượng, đóng gói tài liệu, hồ sơ bệnh án tại cơ sở cũ: Khoa/phòng quản lý 

thực hiện. 

 - Vận chuyển về cơ sở mới: Đơn vị thi công  

- Sắp xếp vào phòng, kho lưu trữ: Khoa/phòng quản lý thực hiện.  

- Kiểm kê số lượng, đóng gói tài liệu, hồ sơ bệnh án trước và sau khi vận chuyển từ cơ 

sở cũ đến cơ sở mới: Khoa/phòng quản lý thực hiện.  

4. Đối với nhóm tài sản phức tạp, đặc thù, thiết bị y tế chuyên sâu 

- Nhà thầu phải thực hiện trọn gói việc khảo sát, kiểm kê hiện trạng, lập phương án di 

chuyển, tháo dỡ, đóng gói, vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh, chạy thử và bàn 

giao đưa vào sử dụng tại cơ sở mới.  

- Quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất, 

bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, tài sản và thiết bị;  

- Có biện pháp chuyên dụng phòng chống va đập, rung lắc, nghiêng đổ, ẩm mốc, bụi 

bẩn và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng, độ chính xác và khả năng hoạt động của 

thiết bị. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro, hư hỏng, mất mát, thất lạc phát sinh trong 

quá trình thực hiện và phải khắc phục, sửa chữa, thay thế hoặc bồi thường theo quy định.  

- Sau khi hoàn thành vận chuyển, thiết bị phải được kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh, chạy 

thử và nghiệm thu, bảo đảm hoạt động bình thường, an toàn và đáp ứng đầy đủ các thông số 

kỹ thuật trước khi bàn giao lại cho Chủ đầu tư 

5. Đối với Hệ thống oxy cao áp 
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- Nhà thầu thực hiện trọn gói khảo sát, lập phương án, tháo dỡ, đánh dấu, đóng gói, vận 

chuyển, bốc xếp, lắp đặt, kết nối, kiểm tra, hiệu chỉnh, chạy thử và bàn giao hệ thống tại cơ 

sở mới.  

- Quá trình thực hiện phải do nhân sự có chuyên môn thực hiện, bảo đảm an toàn tuyệt 

đối, không làm ảnh hưởng đến kết cấu, độ kín, thông số kỹ thuật và khả năng vận hành của 

hệ thống.  

- Sau khi lắp đặt phải kiểm tra, chạy thử và phối hợp với bệnh viện để thực hiện các yêu 

cầu kiểm định, thử nghiệm an toàn theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.  

- Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với mọi hư hỏng, mất mát phát sinh trong suốt quá trình 

thực hiện. 

6. Đối với công trình khác 

6.1. Nhà xe 

- Thực hiện tháo dỡ toàn bộ mái tôn, khung kết cấu, bạt che và các hạng mục liên quan 

của nhà xe tại cơ sở cũ diện tích 228m2. 

 - Tổ chức phân loại, đánh dấu, bảo quản và sử dụng phương tiện, thiết bị phù hợp để 

bốc xếp, vận chuyển an toàn đến cơ sở mới.  

- Sau khi vận chuyển, thực hiện lắp dựng lại lán xe tại vị trí được chỉ định, bảo đảm kết 

cấu chắc chắn, an toàn và phù hợp với hiện trạng sử dụng. 

- Lắp dựng lại tại vị trí nhà xe mới có diện tích 300m². Bổ sung, lắp đặt phần mái tôn 

còn thiếu nhằm đảm bảo mái che phủ kín toàn bộ diện tích 300m², đổ nền bê tông toàn bộ 

diện tích đáp ứng yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm khắc phục hoặc thay thế các bộ phận bị hư hỏng do quá 

trình tháo dỡ, vận chuyển và lắp dựng. 

6.2. Máy giặt, máy sấy công nghiệp 

- Tháo dỡ máy giặt, máy sấy công nghiệp tại cơ sở cũ; vận chuyển đến cơ sở mới; xây 

dựng bệ/đế đặt máy bằng bê tông cốt thép với kích thước 1,8m x 3,6m x cao tối thiểu 20cm, 

tải trọng và yêu cầu kỹ thuật của thiết bị; lắp đặt, căn chỉnh, cố định máy tại vị trí mới; thực 

hiện đấu nối các hệ thống điện, nước, hơi, thoát nước và các hệ thống phụ trợ liên quan; kiểm 

tra, vận hành và chạy thử sau khi lắp đặt, đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn, ổn định và đúng 

yêu cầu kỹ thuật. 

7. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu trong công tác 

di dời 

- Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quản lý và giám sát chất lượng công việc di dời phù 

hợp với theo quy định hiện hành. 

8. Yêu cầu khác:  

- Nhà thầu cam kết khi di dời thiết bị về cơ sở mới phải đảm bảo an toàn, máy hoạt động 

vận hành tốt như hiện trạng ban đầu, nếu trong quá trình di dời máy có hư hỏng phải sửa chữa 

đến khi máy vận hành và hoàn thiện kỹ thuật mới nhận bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. 
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- Nhà thầu cam kết bồi thường thiệt hại về tổn thất, mất mát tài sản di dời do lỗi nhà thầu 

gây ra trong thời gian thực hiện dịch vụ. 

- Nhà thầu cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống 

cháy nổ trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ. 

III. Giải pháp và phương pháp luận 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo 

các nội dung quy định bao gồm. 

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

IV. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu 

có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng. 

 



7 

 

PHỤ LỤC II: 

Số lượng thuê dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, thiết bị  

của Bệnh viện sang cơ sở mới 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1964 /TB-YHCT ngày 28/8/2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền) 

TT Tên tài sản/Thiết bị 
Đơn vị  

tính 

 Số 

lượng 

Ghi 

chú 

A Nhóm tài sản thông thường       

I Máy móc, thiết bị y tế & Chuyên môn y tế       

1  Bình oxy phòng oxy cao áp Bình   38   

2  Cáng cứu thương Cái   5   

3  Dụng cụ y tế (Bậc cầu thang, bộ xà tập đi…) Hộp   17   

4  Đồ dùng dạy học phòng tự kỷ  Hộp giấy   4   

5  Giá để máy Laser nội mạch Cái   10   

6  Giường bệnh các loại Cái   427   

7  Giường xông hơi, + máy xông  Bộ   7   

8  Máy đi bộ gazelly Cái   1   

9  Máy châm cứu đa năng Cái   1   

10  Máy giác hơi Cái   1   

11  Máy hút dịch Cái   1   

12  Máy in phim  Cái   1   

13  Máy kéo giãn Cái   3   

14  Máy Laser chiếu ngoài Cái   1   

15  Máy sóng ngắn Cái 3  

16  Máy Laser công suất thấp nội mạch Cái   10   

17  Máy monitor Cái   1   

18  Máy ngâm chân Bộ   10   

19  Máy siêu âm điều trị Cái   7   

20  Nạng bệnh nhân Cái   20   

21  Xe cáng, xe đẩy, xe kéo, xe lăn… Cái   16   

II  Điện, Điện lạnh, Điện tử…        

1  Bình nóng lạnh Cái   6   

2  Điều hòa các loại  Cái   65   

3  Quạt cây Cái   15   

4  Quạt trần Cái   100   

5  Quạt treo trường Cái   10   

6  Quạt điều hoà Cái   3   
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TT Tên tài sản/Thiết bị 
Đơn vị  

tính 

 Số 

lượng 

Ghi 

chú 

7  Máy bơm nước Cái   3   

8  Tủ lạnh các loại (145L, 194L..) Cái   31   

III Nội thất, bàn ghế, tủ kệ và tài sản, dụng cụ thông thường        

1  Bàn làm việc, bàn ăn các loại Cái   160   

2  Bảng điện tử Cái   1   

3  Bảng phân trực, theo dõi NB… Cái   15   

4  Bộ bàn ghế da (ban GĐ) Bộ   3   

5  Chậu hoa Chậu   21   

6  Ghế băng chờ Dãy   47   

7  Ghế da phòng họp Cái   30   

8  Ghế đỏ Hội trường Cái   160   

9  Ghế inox Cái   165   

10  Ghế da quay (BGĐ) Cái   3   

11  Ghế đá Cái   13   

12  Ghế Xuân Hoà; Hòa Phát Cái   261   

13  Giá bệnh án, để đồ, giấy tờ… Cái   41   

14  Giá để thuốc (sắt, inox) Cái   50   

15  Kệ sắt tài liệu 05 tầng ( 2m x 0.457m x 1.030m) Cái   9   

16  Máy lọc nước Cái   12   

17  Tủ sắt để tài liệu các loại Cái   77   

18  Tủ đầu giường Cái   426   

19  Tủ đựng cốc, chén Cái   2   

20  Tủ Inox 50 ô Cái   2   

21  Thùng bồn tắm to khu TTL Cái   6   

22  Tủ kính, tủ kính 2 cánh Cái   12   

23  Tủ nhựa Cái   3   

24  Tủ tài liệu gỗ Cái   5   

25  Tủ thuốc trực Cái   9   

26  Thùng carton Ba kích (mới) Bó (10 cái)   150   

27  Vách ngăn phòng tự kỷ +khoa   Cái   7   

28  Bậc lên xuống bằng sắt Cái   2   

IV Hồ sơ, Tài liệu, Vật dụng phục vụ        

1 Phim X. Quang Thùng   50   
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TT Tên tài sản/Thiết bị 
Đơn vị  

tính 

 Số 

lượng 

Ghi 

chú 

2 Hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, tài liệu... 
Bao (Loại 

50Kg) 
  747   

V Đồ vải, Giặt là, Vật tư, Dụng cụ bếp…..        

1  Đệm các loại Bộ   410   

2  Cây/Giá treo quần áo Cái   31   

3  Dàn phơi quần áo Cái   7   

4  Ga chun/Lõi chăn/Lõi gối/Màn/Quần áo Nb/Vỏ chăn/Vỏ gối Bao   150   

5  Nồi đun nước điện Cái   1   

6  Nồi nhôm  Cái   5   

7  Thùng giữ nhiệt  Cái   6   

VI Tài sản khác        

1  Bình cứu hoả Cái   66   

2  Bộ âm ly loa đài, mic Bộ   1   

3  Bộ cắt lọc sét Bộ   1   

4  Bồn rửa Inox (1mx1,5m) Cái   1   

5  Bục phát biểu Cái   2   

6  Chum rượu sành Cái   4   

7  Giường Sản khoa Cái   2   

8  Giường thủ thuật Cái   65   

9  Giường trực Cái   16   

10  Giường y tế (nhựa, phòng tự chọn) Cái   6   

11  Kiost tra cứu thông tin Cái   2   

12  Nia Cái   10   

13  Nồi nấu các loại Cái   12   

14  Nồi đun Parafin Cái   2   

15  Pallet gỗ Cái   15   

16  Rổ nhựa  Cái   50   

17  Téc nước 5000L Cái   6   

18  Thang tường PHCN Cái   2   

19  Thùng gỗ xông chân/ngâm chân Cái   6   

20  Thùng to, chậu xô các loại Cái   63   

21  Tum hút mùi  Cái   1   

22  Xe tiêm Cái   42   
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TT Tên tài sản/Thiết bị 
Đơn vị  

tính 

 Số 

lượng 

Ghi 

chú 

23  Xô Inox Cái   27   

B Khoa Dược: máy móc;  thuốc; HC; VTYT tiêu hao        

I Máy móc, thiết bị khoa Dược        

1  Hệ thống chiết xuất dược liệu Hệ thống   1   

2  Nồi hơi Cái   1   

3  Máy bao viên Cái   1   

4  Máy dập viên Cái   3   

5  Máy đóng trà túi lọc Cái   1   

6  Máy làm hoàn mềm Cái   1   

7  Máy làm tỏi đen Cái   2   

8  Máy nghiền dược liệu Cái   4   

9  Máy sắc thuốc Cái   9   

10  Máy sắc thuốc đóng túi Cái   2   

11  Máy thử độ rã Cái   1   

12  Máy trộn bột Cái   2   

13  Máy xông hơi ướt Cái   1   

14  Nồi nấu dược liệu Cái   1   

15  Nồi nấu thuốc Cái   1   

16  Nồi cô hở Cái   1   

17  Tủ sấy Cái   5   

II Thuốc; Hóa chất; Vật tư y tế tiêu hao        

1  Chai nhựa các loại Bao   150   

2  Chai thủy tinh vang 750 Bao   3   

3  Cồn Can   37   

4  Đường kính Bao   20   

5  Mật ong Can   6   

6  Vật tư sản xuất Bao   8   

7  Kho Tân Dược Thùng   90   

8  Kho Vật Tư Thùng   96   

9  Kho Đông dược Bao (30kg)   430   

10  Kho nhà thuốc Thùng   29   

C Nhóm tài sản phức tạp, đặc thù, thiết bị y tế chuyên sâu        

I Thiết bị CNTT, Viễn thông        

1  Bộ phối quang Bộ   7   

2  Bộ phát wifi ốp trần Cái   10   

3  Máy chủ Bộ   2   
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TT Tên tài sản/Thiết bị 
Đơn vị  

tính 

 Số 

lượng 

Ghi 

chú 

4  
Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động (bảng điều khiển, 

cảm biến + 6 bình bột) 
Hệ thống   1   

5  Thiết bị lưu trữ SAN Bộ   1   

6  Thiết bị quản lý wifi Chiếc   1   

7  Thiết bị sao lưu NAS Bộ   1   

8  Tủ rack 10U Chiếc   2   

9  Tủ rack 6U Chiếc   6   

10  Tủ mạng 42U Cái   1   

11  Tường lửa Chiếc   3   

12  Switch core + switch access Chiếc   8   

13  Lưu điện UPS 5KVA Chiếc   1   

II Thiết bị y tế đặc thù, chuyên sâu        

1 Máy Xquang Cái   1   

2 Buồng hồng ngoại Cái   1   

3 Máy khám mắt Cái   1   

4 Máy khám TMH Bộ   1   

5 Máy ly tâm Cái   1   

6 Máy xét nghiệm huyết học Cái   1   

7 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cái   1   

8 Tủ an toàn sinh học Cái   1   

9 Ghế khám răng Bộ   1   

III Tài sản khác        

1  Máy giặt (<12kg) Cái   3   

2  Máy giặt/Máy sấy công nghiệp Cái   2   

3  Két sắt Cái   2   

4  Nồi hấp  Cái   1   

5  Tủ cơm điện  Cái   1   

6  Tủ sấy dụng cụ y tế Cái   2   

7  Tủ sấy bát  Cái   1   

IV Hệ thống oxy cao áp        

1 Cắt phá tường khu vục đặt buồng cũ Lần   1   

2 Tháo rỡ Bảng điều khiển Lần   1   

3 Tháo rỡ đường ống khu vực buồng Cáo áp Lần   1   

4 Tháo rỡ đường ống khu vực máy nén Lần   1   
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TT Tên tài sản/Thiết bị 
Đơn vị  

tính 

 Số 

lượng 

Ghi 

chú 

5 Tháo rỡ đường ống Cứu hỏa Lần   1   

6 Tháo rỡ đường ống bình chứa khí Lần   1   

7 Tháo rỡ hệ thống đường ống Oxy Lần   1   

8 
Di dời buồng cao áp ra khỏi vị trí cũ (thân buồng, bảng điều 

khiển, bình chứa khí, 2 máy nén, bình chứa nước cứu hỏa) 
Lần   1   

9 Vận chuyển sang Vị trí mới Lần   1   

10 Cắt phá tường khu vực đặt buồng Cao áp( vị trí mới) Lần   1   

11 Lắp đặt, hoàn thiện đường ống vị trí mới Lần   1   

12 Thay thế đường ống kém chất lượng, hỏng. Lần   1   

13 Xây bệ đỡ, sửa lại hố đặt máy Lần   1   

C Công trình khác        

  Lán xe, các công trình khác của viện         

1 

Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt 

(Tháo dỡ mái tôn, khung nhà xe, bạt nhà xe cũ diện tích 

228m2, cẩu lên xe chuyển sang đơn vị mới, dựng lại lán xe 

tại đơn vị mới. Lợp lại mái tôn, đổ nền bê tông cho lán xe tại 

đơn vị mới diện tích 300m2  ) 

Cái   1   



MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 1964 /TB-YHCT ngày 28/8/2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền, tỉnh Thái Nguyên 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền, tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi 

(ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp tham gia trong một báo giá 

(gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các 

hàng hóa như sau: 

1.Báo giá hàng hóa: 

STT 

Tên  

hàng 

hoá 

Quy cách, 

yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 …       

2 ….       

 Tổng cộng: ….  

 Bằng chữ:…….../.   

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng .... ngày, kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 ………., ngày……tháng……năm …… 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 
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